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TÓM TẮT 

 Các ưu điểm vượt trội của phương pháp khoan có rung động trợ giúp  so với 

khoan truyền thống (không có rung động trợ giúp) đã được thực nghiệm, kiểm 

chứng và đánh giá thông qua các bộ thí nghiệm khoan lỗ sâu, có tỷ số L/D = 12 trên 

vật liệu thép không gỉ SUS 304. 

Một thiết bị tạo rung động tích cực tần số 50 – 70 Hz, sử dụng năng lượng 

khí nén, gọn nhẹ, đơn giản, dễ vận hành, giá thành rẻ đã được thiết kế, chế tạo lần 

đầu tiên ở Việt Nam. Thiết bị đã vận hành ổn định, tin cậy, cho phép thực nghiệm 

đánh giá ảnh hưởng tích cực của rung động trợ giúp gia công khoan lỗ sâu so với 

phương pháp khoan truyền thống. 

 Cơ cấu tạo rung động bằng khí nén có thể tạo rung động với tần số từ 52 Hz, 

biên độ từ 61 µm, được tích hợp vào hệ thống khoan nhằm tạo rung động cho phôi 

theo phương dọc trục mũi khoan để khoan các mẫu thép không gỉ SUS 304. Các lỗ 

có đường kính 3.0mm, tỷ số chiều sâu lỗ trên đường kính L/D bằng 12 đã được gia 

công đối chứng cả hai phương pháp khoan có rung và không rung.  

  Các bộ thí nghiệm đã được thiết kế nhằm so sánh 5 chỉ tiêu chính, bao gồm: 

Lực dọc trục, hiện tượng mòn mũi khoan, sự hình thành và thoát phoi, độ lay rộng 

lỗ khoan, độ không tròn lỗ khoan… Kết quả thí nghiệm sau gia công được phân 

tích so sánh thông qua kiểm nghiệm so sánh t (2 samp le t-test) trên 44 mẫu đo. 

Kết quả cho thấy khoan có rung động trợ giúp có thể giảm lực cắt đến 2,6 lần,  

giảm độ lay rộng lỗ đến 4.3 lần, giảm độ không tròn lỗ khoan đến 14.8 lần, so với 

khoan không rung. Các kết quả thí nghiệm cũng chứng tỏ rằng, khoan có rung động 

trợ giúp cải thiện đáng kể tuổi bền dụng cụ cắt, độ ổn định kích thước lỗ khoan, cải 

thiện điều kiện thoát phoi. 

  Trong nước và trên thế giới, rung động trợ giúp gia công thường được thực 

hiện bởi các bộ tạo rung công kềnh (như động cơ Servo, li tâm cơ khí..) hoặc các 

thiết bị đắt tiền (các tinh thể áp điện, sóng siêu âm…). Kết quả nghiên cứu này đã 

đem lại khả năng làm chủ về công nghệ với thiết bị tạo rung động trợ giúp gia công 

dễ chế tạo, giá thành thấp, phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam. Kết quả đã 

được công bố trên Tạp chí Cơ khí Việt Nam tháng 5/2016 và Tạp chí Khoa học và 

công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 7 năm 2016.  
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